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của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)

Chương I. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định mục tiêu và nội dung, nhiệm vụ và quyền hạn về hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Khoa học (ĐHKH) - Đại học Huế. 
2. Văn bản này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên và sinh viên thuộc Trường ĐHKH.
Điều 2. Cơ sở pháp lý 

1. Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

2. Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

3. Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
4. Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 2 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; 

5. Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ; 


  6. Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 thỏng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. 

 7. Quyết định số 2204/2004/QĐ-TTg  ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015;

8. Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

9. Quyết định số 269/QĐ-ĐHH-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định về quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ tại các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.
10. Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
11. Qui chế hoạt động sở hữu trí tuệ tại Đại học Huế do Giám đốc Đại học Huế ban hành kèm theo quyết định số…/QĐ-ĐHH ngày… tháng… năm 2014.
Điều 3. Tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ

1. Tài sản trí tuệ là kết quả của lao động trí tuệ được tạo ra từ hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ của các đơn vị, cá nhân thuộc Trường ĐHKH trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật …;

2. Tài sản trí tuệ nói trong văn bản này bao gồm: Tác phẩm văn học nghệ thuật; Giáo trình, bài giảng và các ấn phẩm khoa học; Kết quả các công trình nghiên cứu khoa học (chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ các cấp,..); Cơ sở dữ liệu, tài liệu kỹ thuật và các tài sản khác (giải pháp hữu ích và cả những ý tưởng có khả năng tạo ra sản phẩm hữu hình đáng giá),…;
3. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền sở hữu pháp lý của đơn vị và cá nhân thuộc Trường ĐHKH đối với tài sản trí tuệ và các quyền liên quan.

Chương II. 

MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 4. Mục tiêu hoạt động sở hữu trí tuệ 

  Hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường ĐHKH nhằm mục tiêu khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy quá trình khai thác, chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ tài sản trí tuệ của cá nhân các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, người học và các đơn vị của Nhà trường.

Điều 5. Nội dung hoạt động sở hữu trí tuệ 
Hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường ĐHKH được triển khai qua các nội dung cụ thể như sau:
1. Xây dựng và ban hành chiến lược phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ của đơn vị; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chính sách, pháp luật quốc gia, quốc tế về sở hữu trí tuệ;

2. Tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ việc xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản trí tuệ của đơn vị; Tổ chức tiếp nhận, khai báo, đánh giá khả năng bảo hộ và tiềm năng thương mại tài sản trí tuệ của cá nhân và đơn vị trong Nhà trường;

3. Tổ chức việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ; phân tích đánh giá thị trường thương mại tiềm năng; tổ chức ký kết chuyển giao tài sản trí tuệ; Xây dựng chính sách và các chương trình hỗ trợ phát triển hoạt động sáng tạo nhằm tạo ra tài sản trí tuệ trong Nhà trường;

4. Đánh giá khả năng thương mại tài sản trí tuệ, phối hợp với Đại học Huế để tổ chức ươm tạo và phát triển thị trường khoa học và công nghệ cho Nhà trường; Thực hiện chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra tri thức mới, công nghệ và giải pháp mới;

Điều 6. Tổ chức và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ

 
Hoạt động sở hữu trí tuệ được tổ chức và quản lý thống nhất trong toàn Trường ĐHKH thể hiện qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Ban hành quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của Trường ĐHKH phù hợp với quy định của pháp luật, địa phương và cơ quan chủ quản là Đại học Huế và Bộ Giáo dục & Đào tạo; 
2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch hoạt động sở hữu trí tuệ của Nhà trường và các đơn vị trực thuộc;
3. Xây dựng kế hoạch hoạt động sở hữu trí tuệ phù hợp với kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm của Trường ĐHKH và đáp ứng với định hướng chiến lược phát triển các lĩnh vực ưu tiên của các địa phương, các đơn vị trực thuộc Nhà trường và Đại học Huế;

4. Thành lập bộ phận chuyên trách trực thuộc Phòng KHCN-HTQT có chức năng quản lý, tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động sở hữu trí tuệ trong Nhà trường đồng thời thành lập mạng lưới cộng tác viên là Trợ lý nghiên cứu khoa học tại các Khoa, Bộ môn và cán bộ quản lý tại các Trung tâm trực thuộc Nhà trường;
5. Xây dựng quy trình phát hiện, khai báo, ghi nhận tài sản trí tuệ theo các quy định của pháp luật, Trường ĐHKH và Đại học Huế; 
6. Xác lập quyền và tổ chức đánh giá, khai thác thương mại tài sản trí tuệ của cá nhân, đơn vị trong Trường ĐHKH;
7. Xác định quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ và tỷ lệ phân chia lợi ích từ hoạt động khai thác thương mại tài sản trí tuệ; 

8. Tổ chức phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thực hiện chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học;
9. Quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào các hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường ĐHKH; 

10. Xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp, khen thưởng và xử lý vi phạm các quy định hiện hành về sở hữu trí tuệ.
Điều 7. Tài chính cho hoạt động sở hữu trí tuệ

Trường ĐHKH xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm cho hoạt động sở hữu trí tuệ phù hợp với kế hoạch khoa học và công nghệ của Nhà trường. Nguồn tài chính cho hoạt động sở hữu trí tuệ bao gồm:

1. Vốn cấp từ ngân sách Nhà nước cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

2. Vốn tài trợ, vốn vay từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ;
3. Vốn trích từ nguồn thu thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
4. Vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
5. Vốn trích từ các nguồn thu hợp pháp của đơn vị.
Chương III. 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN VỀ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 8. Chiến lược phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ
1. Trường ĐHKH tổ chức xây dựng và ban hành chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn, kế hoạch hàng năm về hoạt động sở hữu trí tuệ của Nhà trường phù hợp với chủ trương, chính sách của cơ quan chủ quản và địa phương về phát triển, đổi mới cơ chế hoạt động sở hữu trí tuệ;  
2. Nhà trường tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về hoạt động sở hữu trí tuệ của đơn vị và báo cáo Đại học Huế để đưa vào kế hoạch hoạt động chung đồng thời tham gia vào công tác xây dựng và ban hành chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ của Đại học Huế.
Điều 9. Kế hoạch quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ

1. Trường ĐHKH xây dựng và ban hành quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của Nhà trường; Ban hành và hướng dẫn việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Trường ĐHKH; Quản lý tài sản trí tuệ theo luật sở hữu trí tuệ, sở hữu các kết quả của chương trình, đề tài/dự án (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Đại học Huế) đã được phân cấp là cơ quan chủ trì hoặc chủ quản và làm đầu mối cho thị trường khoa học và công nghệ;

2. Trường ĐHKH xây dựng và ban hành quy định về quản lý hoạt động và hướng dẫn việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở trường phù hợp với quy định của Đại học Huế; Khai thác sở hữu và tài sản trí tuệ theo các lĩnh vực được giao nghiên cứu, quyền sở hữu các kết quả nghiên cứu các đề tài cấp trường và cấp khác do trường đầu tư nghiên cứu và đóng vai trò cơ quan chủ quản/chủ trì;
3. Xây dựng và ban hành quy định về quản lý hoạt động và hướng dẫn việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Trường ĐHKH; Khai thác sở hữu và tài sản trí tuệ theo các lĩnh vực được giao nghiên cứu.
Điều 10.  Ươm tạo và phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Trường ĐHKH cung cấp các kết quả nghiên cứu và sản phẩm khoa học - công nghệ cho Đại học Huế để phát triển chương trình ươm tạo và thị trường khoa học và công nghệ; Đăng kí kết quả ươm tạo và chuyển giao qua các cơ quan có thẩm quyền.
Điều 11. Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 
Trường ĐHKH Tổ chức hoặc tham gia thực hiện chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học cho doanh nghiệp, địa phương; Tổ chức hoặc tham gia hợp tác nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
Điều 12. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin khoa học và công nghệ
Trường ĐHKH tham gia xây dựng hệ thống thông tin - thư viện và cơ sở dữ liệu khoa học sử dụng chung của Đại học Huế; Tham gia quản lý, cung cấp các nguồn thông tin khoa học và công nghệ cho Đại học Huế và Trung tâm Học liệu; Khai thác và sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao cho nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất và đời sống theo luật Chuyển giao khoa học và công nghệ; Công bố các kết quả nghiên cứu và lưu chiểu.
Điều 13. Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ

1. Quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ được xác định tương ứng với tỷ lệ đóng góp nguồn lực để tạo ra tài sản trí tuệ, nếu các bên không có các thoả thuận khác;
2. Tác giả tạo ra tài sản trí tuệ được hưởng một phần quyền sở hữu theo tỷ lệ do đơn vị xác định;
3. Người học được hưởng một phần hoặc toàn bộ quyền tác giả đối với khoá luận, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu khoa học trên cơ sở được người hướng dẫn khoa học và các cộng sự chấp thuận và được đơn vị quản lý xác nhận;
4. Quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ là cơ sở để xác định tỷ lệ phân chia lợi ích từ hoạt động khai thác thương mại tài sản trí tuệ đó;
5. Việc xác định quyền sở hữu đối với các kết quả nghiên cứu từ các đề tài, chương trình, dự án có kinh phí ngoài ngân sách nhà nước được quy định tại các văn bản hướng dẫn riêng.
Điều 14. Quyền công bố đối với tài sản trí tuệ

1. Việc công bố tài sản trí tuệ thực hiện theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến khả năng thương mại tài sản trí tuệ của chủ sở hữu;
2. Tài sản trí tuệ của đề tài nghiên cứu, công trình khoa học nào do Trường ĐHKH quản lý chủ trì thì Nhà trường quyền công bố đối với tài sản trí tuệ đó, trừ trường hợp các bên tham gia đóng góp nguồn lực có thoả thuận khác. Đối với tài sản trí tuệ là kết quả các công trình nghiên cứu khoa học (chương trình, dự án, đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, cấp Bộ, cấp Nhà nước) do Đại học Huế được phân cấp là cơ quan chủ trì hoặc chủ quản thì quyền công bố thuộc về Đại học Huế; 
3. Trong trường hợp Đại học Huế hoặc Trường ĐHKH không thực hiện việc công bố trong một thời gian hợp lý do Đại học Huế hoặc Trường ĐHKH quy định mà không có lý do thoả đáng thì quyền công bố thuộc về tác giả tạo ra tài sản trí tuệ.

Chương III. 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

Các Khoa, Bộ môn, Phòng và Trung tâm trực thuộc Trường ĐHKH và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này. 

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các văn bản trước đây có nội dung liên quan đến Trường ĐHKH trái với Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc chưa phù hợp, Hiệu trưởng Trường ĐHKH sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời./.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển
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